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UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

   

Số:       /BC-SCT Trà Vinh, ngày     tháng 3 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Tình hình sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại  

tháng 3 và lũy kế Quí I/2020, chương trình công tác Quí II/2020 

 

Căn cứ Kế hoạch số 03/KH-SCT ngày 17/01/2020 của Sở Công Thương về 

việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 12/12/2019 của Tỉnh ủy, Quyết 

định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2020 của UBND tỉnh và Quyết định số 

108/QĐ-BCT ngày 10/01/2020 của Bộ Công Thương.  

Trong tháng 3 và lũy kế quí I/2020, Sở Công Thương tập trung triển khai 

các nhiệm vụ trong tình hình cả nước nói chung và tỉnh Trà Vinh nói riêng ra sức 

thực hiện công tác phòng, chóng dịch Covid-19, hạn mặn và dịch cúm H5N1 ở 

một số nơi. Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Công 

Thương cùng với sự nổ lực phấn đấu của tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức 

ngành công thương, đạt được một số kết quả như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN.  

1. Thực hiện các chỉ tiêu:  

- Về sản xuất công nghiệp:  
+ Chỉ số giá trị sản xuất công nghiệp ước tháng 3 tăng 13,05%, lũy kế 3 

tháng tăng 22,74% so cùng kỳ. 

+ Giá trị sản xuất công nghiệp: Ước tháng 3 đạt 3.026,64 tỷ đồng, lũy kế 3 

tháng đạt 8.809,15 tỷ đồng, tăng 14,09% so cùng kỳ, đạt 19,40% so kế hoạch. 

- Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng: (1) Sản lượng 

điện sản xuất ước đạt 1.616,68 triệu Kwh, lũy kế đạt 4.507,51triệu Kwh, tăng 

36,74% so cùng kỳ, đạt 25,04% so với kế hoạch; (2) Nước sinh hoạt ước đạt 2,87 

triệu m3, lũy kế đạt 7,73 triệu m3, tăng 25,15% so cùng kỳ, đạt 30,31% so với kế 

hoạch; (3) Bộ truyền dẫn điện dùng trong ô tô ước đạt 725,81 nghìn bộ, lũy kế 

đạt 2.209,98 nghìn bộ, tăng 18,64% so cùng kỳ, đạt 25,11% so với kế hoạch; (4) 

Thủy sản đông lạnh ước đạt 755 tấn, lũy kế đạt 2.165 tấn, tăng 18,18% so cùng 

kỳ, đạt 20,62% so với kế hoạch; (5) Thảm xơ dừa ước đạt 51,4 nghìn m2, lũy kế 

đạt 153,15 nghìn m2, tăng 10,43% so cùng kỳ, đạt 6,13% so với kế hoạch; (6) 

Gạo xay xát ước đạt 21,08 nghìn tấn, lũy kế đạt 60,11 nghìn tấn, tăng 8,75% so 

cùng kỳ, đạt 10,93% so với kế hoạch; (7) Sản lượng điện thương phẩm ước đạt 

84 triệu Kwh, lũy kế đạt 248,21 triệu Kwh, tăng 9,32% so cùng kỳ, đạt 21,87% 

so với kế hoạch. Tuy nhiên một số sản phẩm giảm so cùng kỳ: (1) Giày thành 

phẩm ước đạt 864,26 nghìn đôi, lũy kế đạt 2.953,4 nghìn đôi, giảm 58,85% so 

cùng kỳ, đạt 12,36% so với kế hoạch; (2) May mặc ước đạt 470,67 nghìn chiếc, 

lũy kế đạt 1.201,77 nghìn chiếc, giảm 31,48% so cùng kỳ, đạt 8,01% so với kế 

hoạch; (3) Thuốc viên các loại ước đạt 65 triệu viên, lũy kế đạt 173,7 triệu viên, 

giảm 23,77% so cùng kỳ, đạt 14,47% so với kế hoạch; (4) Sản xuất túi xách các 
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loại ước đạt 212,4 nghìn cái, lũy kế đạt 705,41 nghìn cái, giảm 8,24% so cùng kỳ, 

đạt 17,64% so với kế hoạch; (5) Than hoạt tính ước đạt 655 tấn, lũy kế đạt 1.933 

tấn, giảm 3,59% so cùng kỳ, đạt 24,16% so với kế hoạch; (6) Đường kết ước đạt 

4.500 tấn, lũy kế đạt 10.664 tấn, giảm 0,3% so cùng kỳ, đạt 60,94% so với kế 

hoạch.  

- Về tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ: Ước tháng 3 đạt 2.848,49 tỷ 

đồng, lũy kế 3 tháng đạt 8.776,63 tỷ đồng, tăng 9,7% so cùng kỳ, đạt 23,1% so kế 

hoạch.  

- Tỷ lệ hộ sử dụng điện: Đạt 98,952%. 

2. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: 

2.1. Lĩnh vực công nghiệp: 

- Phát triển mới 07 doanh nghiệp; 01 hộ cá thể; giải quyết việc làm 334 lao 

động; không có doanh nghiệp giải thể. Lũy kế 3 tháng phát triển mới 12 doanh 

nghiệp, 02 hộ cá thể; giải quyết việc làm 877 lao động; doanh nghiệp giải thể 04. 

Nâng tổng số toàn tỉnh hiện có 347 doanh nghiệp, 08 HTX, 10.352 cơ sở và hộ cá 

thể, giải quyết việc làm cho 55.270 lao động; 02 dự án đầu tư vào lĩnh vực công 

nghiệp, tổng vốn đăng ký 13,2 tỷ đồng. 

- Trình UBND tỉnh: (1) cho chủ trương xây dựng Quy chế phối hợp quản lý 

Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh thay thế Quyết định số 20/2018/QĐ-

UBND ngày 25/6/2018 của UBND tỉnh Trà Vinh; (2) ban hành Quyết định số 

402/QĐ-UBND ngày 09/03/2020, bãi bỏ quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 

18/9/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế tổ chức bình chọn sản phẩm 

công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; (3) phê duyệt Kế 

hoạch sản xuất sạch hơn trong công nghiệp và Kế hoạch tổ chức bình chọn sản 

phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Trà Vinh lần thứ V - năm 2020. 

- Nắm tình hình khó khăn của doanh nghiệp sản xuất công nghiệp do ảnh 

hưởng của dịch Covid-19, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo. Kết quả có 12 doanh 

nghiệp phản ánh khó khăn. 

- Công tác khuyến công: 

+ Trình UBND tỉnh phê duyệt 02 Đề án1 Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị 

tiên tiến trong may công nghiệp và sản xuất bún gạo truyền thống tại TP. Trà 

Vinh và huyện Cầu Kè; Hỗ trợ tư vấn, cập nhật, gia hạn giấy chứng nhận nhãn 

hiệu cho 03 cơ sở 2sản xuất rượu trên địa bàn huyện Châu Thành và Càng Long. 

Lũy kế 03 tháng thực hiện 02 đề án và tư vấn cho 3 cơ sở. 

+ Làm việc với các huyện, thị xã, thành phố, trao đổi thống nhất một số nội 

dung phục vụ tổng kết Chương trình Khuyến công giai đoạn 2016-2020; Xây 

dựng Chương trình Khuyến công giai đoạn 2021-2025; Trực tiếp trao đổi với 6 

cơ sở, doanh nghiệp về tiến độ đầu tư máy móc thiết bị của cơ sở công nghiệp 

                                                 
1 Đề án: (1) “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong may công nghiệp” cho Hợp tác xã May mặc Nguyên Cường - 

Số 06A, Phạm Ngũ Lão, Khóm 3, Phường 1, thành phố Trà Vinh; (2) “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản 

xuất bún gạo truyền thống” cho HKD Lò bún Bảy Phượng – Khóm 7, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè. Tổng kinh phí Khuyến 

công hỗ trợ là 247.000.000 đồng.  
2 Cơ sở: (1) Sản phẩm rượu của HKD Trường Vinh – số 26/1, ấp Vĩnh Trường, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành; (2) Sản 

phẩm rượu của HKD Phúc Hậu – Khóm 1, Thị trấn Càng Long, huyện Càng Long; (3) Cập nhật thông tin sản phẩm cho những 

mã vạch đã đăng ký của HKD Vương Tiến Khanh và hỗ trợ cơ sở gia hạn hiệu lực giấy chứng nhận nhãn hiệu độc quyền. 
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nông thôn đã được phê duyệt năm 2020, đảm bảo về thời gian và đạt hiệu quả; 

Khảo sát, chọn 02 doanh nghiệp tại huyện Trà Cú và huyện Duyên Hải để thực 

hiện đánh giá sản xuất sạch hơn năm 2020. 

2.2. Lĩnh vực thương mại:  

Trong những tháng đầu năm, tình hình thị trường chung của tỉnh cơ bản ổn 

định, nguồn cung đảm bảo, không có hiện tượng tăng giá đột biến và khan hiếm 

hàng hóa đáp ứng đầy đủ kịp thời nhu cầu mua sắm của người dân. Tuy nhiên 

trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid 19 cũng đã ảnh hưởng đến hoạt 

động kinh doanh của các siêu thị, cửa hàng tiện ích, sức mua của người dân giảm 

từ 20-30%; Mặt hàng khẩu trang y tế khan hiếm không có hàng; Giá mặt hàng 

gạo và mì gói tăng từ 10-20%.  

Trước tình hình hình trên Sở Công Thương đã tăng cường thực hiện các 

giải pháp ứng phó với dịch Covid-19: (1) Ban hành các văn bản chỉ đạo: Kế 

hoạch thực hiện Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh 

ban hành Kế hoạch đáp ứng với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 

của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Thành lập Tổ công tác thực 

hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Corona của Sở Công thương Trà Vinh 3 và 

các văn bản thực hiện công tác bình ổn thị trường, giá cả các mặt hàng có thể mất 

cân đối cung cầu do dịch bệnh nCoV gây ra 4; (2) Xây dựng Kế hoạch dự trữ 

hàng hóa các mặt hàng thiết yếu nhằm bình ổn thị trường phòng ngừa khi có biến 

động, với lượng hàng hóa dự trữ trên 175 tỷ đồng tại các siêu thị, cửa hàng tiện 

ích và các doanh nghiệp; (3) Thông tin các điểm bán hàng bình ổn giá và các 

điểm cung cấp khẩu trang vải, khẩu trang vải kháng khuẩn để người dân biết 

nhằm tạo tâm lý ổn định của người dân, tránh tình trạng sốt ảo, tăng giá; (4) Kịp 

thời đảm bảo đủ nguồn cung khẩu trang vải kháng khuẩn cho học sinh (5) Theo 

dõi sát tình hình thị trường hàng ngày, đặc biệt các mặt hàng có khả năng mất cân 

đối cung cầu do ảnh hưởng dịch Covid 19 để kịp thời điều tiết cung cầu khi có 

biến động; (6) Tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ cho Saigon Coop tiếp cận nguồn 

vốn kích cầu để dự trữ hàng hóa 40 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi; (6) Thường xuyên 

thông tin cho các doanh nghiệp nắm chắc tình hình xuất nhập khẩu các mặt hàng 

nông sản và trái cây tại các cửa khẩu thuộc tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh; 

(7) Xây dựng kịch bản và phương án tiêu thụ đối với sản phẩm nông sản, hàng 

hóa chủ lực trên địa bàn khi gập khó khăn trong tiêu thụ 

                                                 
3 Quyết định 17/QĐ-SCT ngày 10/02/2019 của Sở Công Thương; Kế hoạch số 05/KH-SCT ngày 06/02/2020 của 

Sở Công Thương 
4 - Công văn số 122/SCT-QLTM ngày 04/02/2020 đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường quản 

lý, bình ổn thị trường, giá cả các mặt hàng có thể mất cân đối cung cầu do dịch bệnh nCoV gây ra; Công văn số 

119/SCT-QLTM ngày 04/02/2020 yêu cầu các Siêu thị4 và 1.040 cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn tỉnh thực 

hiện bình ổn thị trường, giá cả các mặt hàng có thể mất cân đối cung cầu do dịch bệnh nCoV gây ra; Công văn số 

130/SCT-QLTM ngày 05/02/2020 đề nghị Ban Quản lý các chợ; UBND xã, phường, thị trấn trực tiếp quản lý chợ; 

các doanh nghiệp; HTX quản lý chợ; các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác 

truyền thông, phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do dịch bệnh nCoV tại các chợ, siêu thị, trung tâm 

thương mại; Công văn số 137/SCT-TTr ngày 05/02/2020 đề nghị Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế & Hạ tầng các 

huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường, giá cả các mặt hàng khẩu trang, vật tư y tế phục 

vụ phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do dịch bệnh nCoV gây ra; Công văn số 141/SCT-QLTM và 

142/SCT-QLTM thông tin về tình hình XNK tại cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn và thông báo hoạt động thông quan hàng 

hóa qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II, Kim Thành, Lào Cai; Công văn số 163 /SCT-QLTM ngày 12/2/2020 về 

việc đẩy mạnh các giải pháp tiêu thụ hàng nông sản, thủy sản để ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp; 
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- Phát triển mới 03 Cửa hàng bán lẻ xăng dầu; 01 siêu thị đi vào hoạt động 

(Go Trà Vinh); 02 Cửa hàng Bách hóa Xanh. Nâng tổng số đến nay toàn tỉnh có 

01 Trung tâm thương mại, 07 siêu thị5; 25 Cửa hàng tiện lợi6; 08 máy bán hàng 

tự động, 303 cửa hàng xăng dầu và 03 thương nhân phân phối LPG, góp phần lưu 

chuyển hàng hóa và hình thành nét văn minh thương mại trên địa bàn tỉnh. 

+ Trình UBND tỉnh: Hỗ trợ kinh phí xúc tiến thương mại theo Nghị Quyết 

số 11/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 và Nghị quyết số 80/2019/NQ-HĐND 

ngày 14/4/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế 

hoạch chuyển đổi mô hình tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ giai đoạn 

2015-2020, thực hiện trong năm 2020; Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện các 

Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên, trên địa bàn tỉnh 

Trà Vinh, từ năm 2005 đến nay 

- Đề nghị các địa phương tăng cường công tác quản lý chợ trong dịp tết 

Nguyên đán Canh Tý năm 2020; Tham mưu kiện toàn và tổ chức Hội nghị tổng 

kết Ban Chỉ đạo phát triển và Chuyển đổi mô hình quản lý chợ tỉnh;  Đăng ký Kế 

hoạch tuyên truyền phổ biến Hiệp định CPTPP năm 2020; Xây dựng Kế hoạch 

triển khai Đề án thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 

2020 và đăng ký đề án năm 2021; Xây dựng Đề án phát triển thị trường trong 

nước năm 2020 gửi Bộ Công Thương tổng hợp 

- Hoạt động Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Kết nạp thành viên 

HTX NN Long Hiệp Trà Cú là thành viên Hội; Triển khai  Kế hoạch hưởng ứng 

“Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam”: Treo băng ron tại các tuyến đường 

trên địa bàn Thành phố và tại các chợ nhằm hưởng ứng ngày quyền của người 

tiêu dùng; Các doanh nghiệp thực hiện trên 800 chương trình khuyến mại, các 

hoạt động nhằm hưởng ứng và tri ân người tiêu dùng qua đó nhằm giúp người 

tiêu dùng nâng cao nhận thức về quyền lợi của mình trong sử dụng và mua sắm 

hàng hóa.  

- Công tác Xúc tiến thương mại: 

+ Xây dựng và phát hành 800 quyển sổ tay các sản phẩm thuộc lĩnh vực 

công thương, phục vụ công tác xúc tiến thương mại, nhân Kỷ niệm 120 năm 

thành lập tỉnh Trà Vinh. Cũng nhân sự kiện này, các cơ sở, doanh nghiệp thực 

hiện trưng bày 30 sản phẩm để giới thiệu, quảng bá hình ảnh của mình với các 

đối tác trong và ngoài tỉnh; Tham gia Hội chợ triển lãm Sản phẩm OCOP - Phát 

huy giá trị bản địa tại tỉnh Đồng Tháp, với 43 sản phẩm hàng hóa được trưng bày 

tại Hội chợ. 

+ Tổ chức được 03 Phiên chợ hàng Việt về nông thôn nhân dịp Tết Quân - 

Dân năm 2020 tại xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú; xã Mỹ Long Nam, huyện 

Cầu Ngang và xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành, mỗi phiên chợ quy mô 60 gian 

hàng, với 78 doanh nghiệp tham gia, tổng doanh thu các phiên chợ đạt 2,1 tỷ 

đồng, thu hút trên 24.000 lượt người đến tham quan, mua sắm.  

                                                 
5 03 siêu thị chuyên doanh và 04 siêu thị tổng hợp 
6 15 Cửa hàng Bách hóa Xanh; 10 Cửa hàng Vinmart+) 
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+ Trình UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí xúc tiến thương mại theo Nghị Quyết 

số 11/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 và Nghị quyết số 80/2019/NQ-HĐND 

ngày 14/4/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

+ Xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động liên kết thị trường tiêu thụ 

sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh tại các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, TP. Hồ Chí 

Minh, Bình Thuận và Đắk Nông; Kế hoạch tổ chức tuần lễ nông sản an toàn và 

tham gia hội chợ tại Vương quốc Campuchia; Kế hoạch kinh tế đối ngoại. 

2.3. Lĩnh vực phát triển điện- môi trường- hóa chất: 

- Phát triển được 0,1km đường dây trung thế; 5 trạm biến áp với dung 

lượng 732,5kVA. Lũy kế phát triển 74,65km đường dây trung thế; 85,56km 

đường dây hạ thế; 119 trạm biến áp với dung lượng 9.895,5kVA. Nâng tổng số 

toàn tỉnh có 2.767,91km đường dây trung thế; 5.292,47km đường dây hạ thế và 

5.789 trạm biến thế (tổng dung lượng 463.892,5kVA). 

- Phát triển 585 hộ sử dụng điện, lũy kế phát triển 4.205 hộ sử dụng điện. 

Nâng tổng số đến nay có 277.116 hộ sử dụng điện trên tổng số hộ dân toàn tỉnh 

(279.465 hộ dân). 

- Điện sản xuất đạt 1.616,68 triệu Kwh (Điện mặt trời 24,68 triệu kWh), 

lũy kế 3 tháng ước đạt 4.507,51triệu Kwh (Điện mặt trời 72,58 triệu kWh); phát 

triển 06 công tơ 02 chiều điện mặt trời áp mái công suất 31,37kWp, lũy kế phát 

triển 35 công tơ 02 chiều, công suất 428,42kWp, nâng tổng số đến nay phát triển 

254 công tơ7, công suất 2.785,86 kWp. Đối với các dự án điện gió, tiếp tục theo 

dõi 05 nhà đầu tư đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, để hoàn thiện hồ sơ đúng 

tiến độ và 07 dự án đang thực hiện khảo sát (công suất 2.018MW), đồng thời, 

hướng dẫn 06 nhà đầu tư lắp đặt trụ đo gió và thực hiện các thủ tục để bổ sung 

quy hoạch điện lực quốc gia.  

- Toàn tỉnh tiết kiệm được 1.699.125 kWh điện, lũy kế 3 tháng tiết kiệm 

3.059.538 kWh, tăng 17,97% so với cùng kỳ (2.593.582 kWh). Trong đó: Lĩnh 

vực chiếu sáng công cộng tiết kiệm 21.760 kWh, chiếm 0,71%; Cơ quan Hành 

chính sự nghiệp tiết kiệm 81.901 kWh, chiếm 2,68%; Sinh hoạt - Kinh doanh 

dịch vụ: tiết kiệm 1.765.897 kWh, chiếm 57,72% và lĩnh vực các doanh nghiệp 

sản xuất tiết kiệm được 1.189.980 kWh, chiếm 38,89% tổng sản lượng điện tiết 

kiệm của tỉnh. 

- Tham mưu UBND tỉnh kiện toàn BCĐ phát triển điện và Tổ chức hội 

nghị tổng kết Ban chỉ đạo phát triển điện, Ban chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó sự cố 

hóa chất năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020, Trình phê duyệt kế hoạch, 

phương án cung cấp điện và danh sách khách hàng sử dụng đện quan trọng năm 

2020. 

- Ban hành các kế hoạch: Kế hoạch bảo vệ môi trường; Kế hoạch triển khai 

các biện pháp giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Công Thương theo Chỉ thị 

số 06/CT-UBND ngày 03/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Chỉ thị số 

                                                 
7 Tương đương tổng đầu tư 54,32 tỷ đồng (tạm tính giá trị tương đương của thị trường hiện tại đầu tư khoảng 15 triệu 

đồng/kWp). 
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08/CT-BCT ngày 15/7/2019 của Bộ Công Thương; Kế hoạch tổ chức Tháng hành 

động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020. 

2.4. Công tác tham gia xây dựng nông thôn mới:  

- Tham gia Đoàn công tác của Tỉnh ủy kiểm tra thực hiện CTMTQG xây 

dựng NTM tại huyện Châu Thành và huyện Càng Long; Kiểm tra tình hình thực 

tế xây dựng huyện nông thôn mới huyện Càng Long. 

- Xác nhận mức độ đạt tiêu chí số 4 về điện, tiêu chí 7 về cơ sở hạ tầng 

thương mại nông thôn trên địa bàn các xã Long Hòa, Thanh Mỹ và Nguyệt Hóa 

thuộc huyện Châu Thành. Lũy kế 3 tháng thực hiện xác nhận cho 09 xã8 trên địa 

bàn tỉnh. Hỗ trợ thực hiện tiêu chí 4 về điện nông thôn trên địa bàn huyện Càng 

Long. 

Duy trì số xã đã đạt 02 tiêu chí thuộc lĩnh vực công thương, đến nay có 

85/85 xã đạt tiêu chí số 4 về điện và 82/85 xã đạt tiêu chí 7 về cơ sở hạ tầng 

thương mại nông thôn. 

2.5. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và hoạt động pháp 

chế:  

- Xây dựng và ban hành 05 kế hoạch9 kiểm tra thuộc lĩnh vực ngành quản 

lý; Tổ chức tiếp 16 cuộc (10 lượt) tiếp công dân (định kỳ và thường xuyên) đến 

quan hệ công tác; Tiếp nhận và xử lý 03 đơn thư kiến nghị, phản ánh. Kết quả, đã 

phối hợp xác minh, phúc đáp 02 đơn thuộc thẩm quyền, lưu hồ sơ 01 đơn gửi 

nhiều nơi, trong đó có nơi có thẩm quyền giải quyết theo quy định, không đơn 

thư tồn động. 

- Triển khai thực hiện 01 cuộc kiểm tra liên ngành về ATTP dịp Tết 

Nguyên đán Canh Tý năm 2020 đối với 45/45 cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh. Đã phát hiện 11 trường hợp chưa chấp hành nghiêm các quy định về điều 

kiện ATTP, ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 04 trường hợp, với 

số tiền 30.250.000 đồng, hướng dẫn và buộc cam kết khắc phục 07 trường hợp; 

lấy 06 mẫu thực phẩm kiểm nghiệm các chỉ tiêu ATTP (kết quả các chỉ tiêu điều 

đạt). 

2.6. Công tác hành chính, văn phòng: 

- Thực hiện rà soát, xây dựng lại 120 TTHC của Sở phù hợp với bộ thủ tục 

hành chính của Bộ Công Thương, trình UBND tỉnh công bố mới và đồng bộ 

TTHC trên cổng dịch vụ công quốc gia. Thực hiện tiếp nhận 983 hồ sơ thủ tục 

hành chính thuộc lĩnh vực quản lý (trong đó, tiếp nhận mới 952 hồ sơ, tồn kỳ 

trước 31 hồ sơ). Lũy kế 3 tháng tiếp nhận 2.814 hồ sơ thủ tục hành chính thuộc 

lĩnh vực quản lý (trong đó, tiếp nhận mới 2.797 hồ sơ, tồn kỳ trước 17 hồ sơ); đã 

                                                 
8 Các xã: Long Hòa, Thanh Mỹ và Nguyệt Hóa thuộc huyện Châu Thành; xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang; xã Hàm Tân, xã 

Định An, xã Lưu Nghiệp Anh - huyện Trà Cú; xã Long Khánh - huyện Duyên Hải và xã Long Đức, thành phố Trà Vinh 
9 Ban hành các kế hoạch: Tự kiểm tra công vụ; Thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy; Phòng, chống tội phạm, vi 

phạm pháp luật và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020; Xây dựng các chương trình, kế hoạch thực 

hiện công tác PCTN lĩnh vực ngành quản lý như: Kế hoạch PCTN năm 2020 của Sở Công Thương; Kế hoạch triển khai thực 

hiện Kế hoạch số 127-KH/TU ngày 03/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 

10/01/2019 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu 

tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực” 
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giải quyết và trả kết quả đúng hạn 2.802 hồ sơ; các hồ sơ trong hạn tiếp tục giải 

quyết cho công dân theo đúng quy định, không có hồ sơ trễ hẹn. 

- Tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương Trà Vinh phù hợp với tình hình thực 

tế. 

- Thành lập 03 Tổ tham mưu thực hiện trên các lĩnh vực: Công nghiệp - 

Khuyến công; Thương mại - dịch vụ; Thanh tra - Hành chính, tham mưu đề xuất 

các giải pháp phát triển công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh. Đồng thời 

phân công các phòng, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các nhiệm vụ và cụ 

thể hóa các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh trong năm 2020. 

- Xây dựng các kế hoạch: Cải cách hành chính; Kế hoạch kiểm soát thủ tục 

hành chính; Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; kế hoạch tuyển 

dụng năm 2020; Đào tạo nghề, truyền nghề cho lao động nông thôn; Công tác 

văn thư lưu trữ; theo dõi thực hiện các thủ tục xét nâng lương thường xuyên, định 

kỳ cho công chức, viên chức của đơn vị. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG:   

1. Mặt được:  

Nhìn chung tình hình sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại của tỉnh 

tháng 3 và lũy kế quí I/2020 tăng khá so với cùng kỳ; Kịp thời triển khai thực 

hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Công Thương ngay từ 

đầu năm đảm bảo đúng tiến độ; Sau Tết Nguyên đán các doanh nghiệp đều đi vào 

sản xuất trở lại; vào thời điểm mùa khô các nhà máy nhiệt điện, điện mặt trời, 

mặt trời áp mái hoạt động hết công suất. Thị trường hàng hóa sau Tết ổn định; 

một số hàng hóa nông sản của tỉnh được kết nối vào các siêu thị đang hoạt động 

trên địa bàn; đảm bảo được nguồn cung hàng hóa các mặt hàng thiết yếu cho 

người dân, không xảy ra hiện tượng khan hiếm hàng hóa (trừ mặt hàng khẩu 

trang y tế do tình hình chung của cả nước), sốt ảo; kết nối tiêu thụ 20 sản phẩm 

của 15 cơ sở, doanh nghiệp vào siêu thị Go Trà Vinh, Coopmart Trà Vinh, Big C 

Cần Thơ,…Công tác thanh, kiểm tra ATTP đảm bảo thực hiện theo kế hoạch; 

Công tác giải quyết thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian, đáp ứng nhu cầu 

cho người dân và doanh nghiệp. 

Đạt được kết quả trên nhờ sự tập trung lãnh, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh và Bộ Công Thương, cùng với sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, công 

chức, viên chức ngành kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đặc 

biệt là sự nổ lực của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và xuất khẩu trên địa bàn 

tỉnh. 

2. Hạn chế. 

Mặc dù giá trị sản xuất công nghiệp có tăng nhưng chưa đồng đều, tăng 

trưởng chủ yếu phụ thuộc vào ngành sản xuất điện, một số sản phẩm còn giảm so 

cùng kỳ như: Giày thành phẩm, May mặc, Thuốc viên các loại, Sản xuất túi xách 

các loại, Than hoạt tính, Đường kết; hàng hóa sản xuất gặp nhiều khó khăn về thị 

trường tiêu thụ; dự án đầu tư bảo quản nông sản sau thu hoạch chậm tiến độ; Một 
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số doanh nghiệp10 thiếu nguyên liệu phục vụ cho sản xuất, có khả năng tạm 

ngưng hoạt động; Các mặt hàng chế biến như: cá khô, hải sản, khô ăn liền, bánh 

tráng, xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc tồn kho nhiều; Các 

doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động như: ngành giày da, túi xách, may mặc, 

năng suất và chất lượng sản phẩm11 giảm. Thủ tục hành chính liên thông giữa 

cổng dịch vụ công quốc gia và cổng dịch vụ công của tỉnh đối với ngành vẫn còn 

hạn chế, chưa được khắc phục. 

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; hạn mặn lấn sâu vào đất liền và 

dịch cúm gia cầm H5N cùng với nhiều lao động nước ngoài đang được khuyến 

cáo tạm hoãn nhập cảnh vào Việt Nam đã làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất 

kinh doanh của doanh nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài; nguồn nguyên, vật 

liệu phục vụ sản xuất của các doanh nghiệp được nhập khẩu từ các nước như: 

Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Châu Phi, nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ 

vùng dịch Covid-19; vai trò tham mưu của một số công chức, viên chức của 

ngành đôi lúc thực hiện chưa tốt và kịp thời.  

III. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÍ II/2020: 

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; hạn mặn lấn sâu vào đất 

liền; dịch cúm H5N1 còn diễn biến phức tạp, sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động 

sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; dự báo tổng mức bán lẻ hàng hóa có thể 

sẽ giảm do tâm lý người dân lo sợ nên sẽ hạn chế đến những nơi đông người; 

nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất gặp khó khăn; sức mua giảm; biến động thị 

trường có thể xảy ra do dịch Covid-19. Để hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất và bình 

ỗn thị trường, tránh biến động có thể xảy ra, ngành công thương tập trung triển 

khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong quí II/2020 như sau: 

- Triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh và Bộ Công Thương. 

- Tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; Triển khai thực 

hiện 03 Đề án12 hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất gỗ mỹ nghệ và 

chế biến thực phẩm cho hộ kinh doanh và cơ sở sản xuất tại các huyện Châu 

Thành, Càng Long và Duyên Hải; Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp 

nông thôn tiêu biểu tỉnh Trà Vinh lần thứ V - năm 2020. 

- Trình UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý Cụm công nghiệp 

thay thế Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 25/6/2018 của UBND tỉnh Trà 

Vinh; Dự thảo Kế hoạch của Ban Thương vụ Tỉnh ủy về chiến lược phát triển 

năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

- Phối hợp với các địa phương thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng 

của 05 dự án điện gió đang triển khai trên địa bàn tỉnh; công trình trạm 110kV 

                                                 
10 Công ty TNHH Long Đức, Công ty Cổ phần cắt may Sofa Hoa Sen, Công ty TNHH may mặc LEIOULA Việt Nam,.. 
11 Công ty TNHH May mặc Leioula Việt Nam, Công ty TNHH MTV CyVina; 
12 Đề án: (1) “Hỗ trợ ứng dụng máy tiện CNC trong sản xuất gỗ mỹ nghệ” cho Hộ kinh doanh Bùi Minh Thông - ấp Nhà Dựa, 

xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành; (2) “Hỗ trợ ứng dụng máy tiện CNC vào sản xuất gỗ mỹ nghệ” cho Công ty TNHH MTV 

DV Thành Nhung - Khóm 6, thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải; (3) “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế 

biến thực phẩm” cho Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm sạch Phương An - ấp Đon, xã Nhị Long, huyện Càng Long. Tổng 

kinh phí dự kiến hỗ trợ là 253.000.000 đồng. 
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Trà Cú và đường dây 110kV Cầu Kè - Trà Cú - Duyên Hải; Tuyên truyền các tổ 

chức, cá nhân lắp đặt điện mặt trời áp mái. 

- Tổ chức tập huấn về hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, hỗ trợ kiểm 

tra an toàn điện trên địa bàn các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn 

mới nâng cao; Hướng dẫn phương pháp đánh giá tiêu chi 4 về điện và tiêu chí 7 

về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Phối hợp với Công ty Điện lực Trà Vinh 

tổ chức các hoạt động sự kiện giờ trái đất năm 2020. 

- Phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình Trà Vinh thực hiện chuyên 

mục tuyên truyền về an toàn thực phẩm lĩnh vực ngành Công thương; Tuyên 

truyền hướng dẫn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp để hưởng các chính sách ưu đãi 

theo Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành, 

các chính sách về khuyến công và chính sách khác từ Trung ương, nhằm khuyến 

khích doanh nghiệp đầu tư đổi mới, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ trong 

sản xuất, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu để tăng năng suất, nâng cao chất 

lượng sản phẩm. 

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp ứng phó với tình hình dịch Covid-19: 

Theo dõi sát diễn biến thị trường, giá cả các mặt hàng thiết yếu có thể mất cân 

đối cung cầu để kịp thời điều tiết cung cầu khi có biến động, bình ổn thị trường; 

Hỗ trợ các doanh nghiệp đang gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid 19 và tìm 

đầu ra các mặt hàng nông sản; Tăng cường thông tin tuyên truyền để người dân 

biết, có thể mua sắm qua các kênh thương mại điện tử, đặt hàng qua tổng đài điện 

thoại, mạng xã hội và dịch vụ đặt hàng giao tận nhà; Phối hợp với các siêu thị tổ 

chức đưa các chuyến hàng Việt về tận vùng nông thôn, các khu đông dân cư. 

- Triển khai đề án phát triển thương mại điện tử năm 2020; Củng cố và duy 

trì Sàn giao dịch thương mại điện tử; Hỗ trợ xây dựng website cho doanh nghiệp, 

tư vấn hướng dẫn doanh nghiệp phát triển thị trường thông qua các mạng xã hội 

như: Zalo, Viber, Facebook,... 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 2463/QĐ-UBND ngày 

10/11/2016 của UBND tỉnh về kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 

01/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tăng cường công tác đổi mới quản lý và phát 

triển chợ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

- Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch phối hợp giữa Sở Công Thương và Dự 

án SME về hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại, mở rộng sản xuất kinh 

doanh; Tham gia 03 cuộc hội chợ tại các tỉnh Vũng Tàu, Phú Yên và thành phố 

Cần Thơ. 

- Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng chính 

sách phát triển thị trường các sản phẩm dịch vụ ứng dụng thành tựu khoa học 

công nghệ tiên tiến, kinh tế chi sẻ, kinh tế số. 

- Theo dõi kịch bản tăng trưởng của ngành công thương về khả năng đạt 

chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020 trước tình hình dịch bệnh tăng nhanh; tích cực hỗ 

trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hoạt động. 

- Rà soát, lập danh mục và tự kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật 

có liên quan đến lĩnh vực giá, văn bản do HĐND và UBND tỉnh ban hành; 
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thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo theo quy 

định; tiếp tục triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2020. 

- Xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao xếp hạng13 Chỉ số cải cách hành 

chính của Sở Công Thương năm 2020; Theo dõi kiểm tra, giám sát Quy định 

“một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục cấp điện qua lưới trung áp của các 

đơn vị hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh. 

- Đồng bộ hóa thủ tục hành chính của sở trên cổng dịch vụ công quốc gia; 

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính khi được UBND tỉnh phê duyệt; Triển 

khai tốt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải thiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh 

tranh tỉnh Trà Vinh (PCI) năm 2020, thuộc lĩnh vực ngành Công Thương phụ 

trách; Đẩy mạnh tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thủ tục hành 

chính theo hình thức trực tuyến mức độ 3, 4; thực hiện tốt phương châm 4 tại 

chỗ; Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các thủ tục, điều kiện đầu tư kinh doanh, 

bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu điều kiện đầu tư kinh doanh, danh mục 

hàng hóa, sản phẩm và thủ tục kiểm tra chuyên ngành thuộc thẩm quyền quản lý 

theo quy định của Bộ Công Thương. 

- Các Tổ tham mưu thực hiện trên các lĩnh vực: Công nghiệp - Khuyến 

công; Thương mại - dịch vụ; Thanh tra - Hành chính; Các phòng, đơn vị trực 

thuộc Sở Công Thương cụ thể các nhiệm vụ kế hoạch quí II/2020 để triển khai 

thực hiện. Đồng thời, phối hợp tốt với các sở, ngành, địa phương. 

Trên đây là báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại 

tháng 3 và lũy kế quí I/2020, chương trình công tác quí II/2020. Sở Công Thương 

trân trọng báo cáo Bộ Công Thương, Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân; 

UBND tỉnh nắm, chỉ đạo./. 

 
Nơi nhận: 

- Bộ Công Thương (b/c); 

- Tỉnh ủy; HĐND; UBND tỉnh(b/c);   

- Ông Nguyễn Trung Hoàng-PCT UBND tỉnh(b/c); 

- Các Sở, ngành: KHĐT; NN&PTNT; KHCN; BQL 

Khu Kinh tế; Cục Thống kê (p/h); 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;  

- Phòng KT, KT&HT các huyện, thị xã, tp;  

- Ban Giám đốc Sở (chỉ đạo);    

- Các phòng; đơn vị thuộc Sở (thực hiện); 

- Lưu: VT, VP.                                     

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Tám 

 

                                                 
13 Theo Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 16/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận kết quả đánh giá, xếp hạng 

công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, Sở Công Thương xếp hạng thứ 10. 
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